
  

  

        

            

 

 

 

NỘI DUNG ĐĂNG WEBSITE 

 

Thông tin chi tiết 

 

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY 

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) có nhu cầu cung cấp linh kiện, sửa chữa với hình 

thức lựa chọn đối tác theo phương thức chào hàng cạnh tranh. 

Nay, Nam A Bank kính mời các Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia 

chào hàng cạnh tranh theo các nội dung hướng dẫn cụ thể như sau: 

I. Mô tả danh mục chi tiết số lượng linh kiện sửa chữa: Theo Phụ lục đính kèm. 

II. Một số yêu cầu về Hồ sơ chào giá (HSCG): 

1. Hồ sơ chào giá phải được đóng gói trong phong bì dán kín, niêm phong, các giấy tờ 

trong Hồ sơ phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Công ty.  

2. Số lượng hồ sơ: hồ sơ chào giá bao gồm 01 bản gốc và 01 bản sao. 

3. Danh mục hồ sơ bao gồm: 

- Hồ sơ năng lực:  

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành nghề phù hợp). 

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, Giấy phép đăng ký mã số thuế, Tờ khai 

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm gần nhất (Tiếng Việt). 

+ Thông tin công ty: Giới thiệu tóm tắt về công ty (quy mô, số lượng nhân viên, 

trang thiết bị), nêu bật kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp lớn, đặc 

biệt là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng (nếu có). 

+ Khách hàng tiêu biểu: Danh sách các khách hàng/dự án lớn tương tự đã và đang 

phục vụ (nếu có). 

- Bảng chào giá chi tiết. 

+ Đồng tiền trong hồ sơ chào giá: bằng đồng Việt Nam (VND). 

+ Hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày. 

+ Cam kết về giá 06 – 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, cụ thể:  

• Tối thiểu 06 tháng cho các mặt hàng RAM và ổ cứng. 

• Tối thiểu 12 tháng đối với các mặt hàng khác. 
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+ Báo giá chi tiết theo danh mục: Đơn giá chi tiết cho từng hạng mục, bao gồm 

VAT và các chi phí liên quan như vận chuyển, lắp đặt, sửa chữa,… 

Nhà cung cấp cần điền đơn giá vào file danh mục chi tiết số lượng do Nam A 

Bank cung cấp theo phụ lục đính kèm. 

+ Điều khoản thanh toán và bảo hành: Nêu rõ điều kiện, thời gian thanh toán phí 

dịch vụ; thời gian bảo hành và các điều khoản hỗ trợ kỹ thuật sau nghiệm thu.  

4. Hồ sơ kỹ thuật và giấy chứng nhận:  

+ Linh kiện, sửa chữa: nêu rõ thương hiệu (Model), thông số cấu hình, tình trạng (mới 

100%), xuất sứ và thời gian bảo hành; phải có biên bản khảo sát hiện trạng, phương án 

khắc phục và cam kết thời gian hoàn thành (nếu có, liệt kê danh mục chi tiết) 

+ Cung cấp giấy chứng nhận CO/CQ, cam kết về nguồn gốc, linh kiện thay thế là hàng 

mới hoặc tương đương chất lượng gốc. 

5. Yêu cầu về Giám sát và Quản lý Chất lượng: 

+ Thời gian xử lý sự cố: Cam kết thời gian phản hồi và xử lý các khiếu nại về sản 

phẩm, chất lượng dịch vụ không quá 2 giờ làm việc. 

+ Đầu mối liên lạc: Cung cấp một nhân sự quản lý làm đầu mối liên lạc chính để làm 

việc với Nam A Bank. 

6. Hậu mãi: 

+ Miễn phí lắp đặt/vận chuyển/bảo trì định kỳ. 

+ Miễn phí sản phẩm tặng kèm khi mua linh kiện. 

7. Yêu cầu về Bảo mật thông tin: 

+ Cam kết bảo mật thông tin: Nhà cung cấp phải ký cam kết bảo mật thông tin. 

+ Toàn bộ nhân viên làm việc tại các địa điểm của ngân hàng phải được phổ biến và 

ký cam kết bảo mật, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của ngân hàng và khách hàng. 

III. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ chào giá: 

1. Thời gian gửi Hồ sơ chào giá: trước 15 giờ 00 phút ngày 24/8/2026. Các Hồ sơ gửi sau 

thời gian nêu trên, Nam A Bank sẽ xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận tùy theo 

tình hình thực tế và phù hợp với quy định. 

2. Nơi nhận Hồ sơ: Phòng Hành Chính Quản Trị - Nam A Bank tại số 201 – 203 Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

3. Người nhận Hồ sơ: Ông Đặng Đức Huy - Điện thoại: 028 3929 6699 Ext: 80222 

Nam A Bank kính mời Quý Công ty quan tâm nộp Hồ sơ chào giá theo thời gian và địa 

chỉ nêu trên. 



Mọi vướng mắc trong quá trình lập Hồ sơ chào giá, Quý Công ty vui lòng liên hệ Ông Đặng 

Đức Huy – Phòng Hành chính quản trị (Điện thoại: 028 3929 6699 - Ext: 80222 hoặc 

Email: huydd1@namabank.com.vn). 

Trân trọng./. 



PHỤ LỤC – DANH MỤC CHI TIẾT LINH KIỆN 

(Đính kèm: Thông báo số 2401A/2026/TB-NHNA-P.30, ngày 06 tháng 8 năm 2026) 

ĐVT: Việt Nam đồng 

STT 

Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 

Thương hiệu Mã hàng 
Thông số kỹ thuật/ 

Mô tả sản phẩm 

Hình ảnh sản 

phẩm 

(Tham khảo) 

Thời 

gian bảo 

hành  

tối thiểu 

(tháng) 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

I. THIẾT BỊ 

1 Bộ lưu điện APC SMC2000I-2U 

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C công suất 

2000VA, Cổng USB, Rack cao 2U, điện 

áp 230V 

 

24 1 Cái     

2 Bộ lưu điện UPS EATON 5E1200UI-EA 

Line Interactive; 1200VA/660W; Thời 

gian lưu điện: 40 phút cho 01 PC, 15 phút 

cho 02 PC, 6 phút cho 03 PC; Dải điện áp 

đầu vào rộng: từ 140-300V; Điện áp đầu 

ra: 220/230/240V; Kết nối PC qua cổng 

USB;06 ổ cắm đầu ra chuẩn IEC C13 

(10A)  

 

36 1 Cái     

3 Bộ lưu điện UPS APC 
SMC1500I 

1500VA 

Smart SMC1500I; Line Interactive; 

1500VA/900W; 18 phút với 50% tải, 6 

phút với 100% tải; 8 x IEC C13 

 

36 1 Cái     

4 Bộ lưu điện UPS EATON 750 VA 

Bộ lưu điện UPS Eaton 5SC 750 VA 

Tower (5SC750i) : Công suất (VA/Watts) 

750/525 . Điện áp 230 VA . Tần số 50/60 

Hz . Hình thức Dạng đứng .  Chuẩn đầu 

vào C14. Chuẩn đầu ra (6) C13 

 

24 1 Cái     



STT 

Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 

Thương hiệu Mã hàng 
Thông số kỹ thuật/ 

Mô tả sản phẩm 

Hình ảnh sản 

phẩm 

(Tham khảo) 

Thời 

gian bảo 

hành  

tối thiểu 

(tháng) 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

5 Bộ lưu điện 
UPS 

APPOLLO 

AP9104S 

ONLINE 

AP9103S; 3000VA/2700W; 208 / 220 / 

230 / 240 VAC; 208 / 220 / 230 / 240 Vac 

(Có thể cài đặt) ± 1% ; Chế độ điện lưới: 

45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz; Chế độ ắc 

quy: 50Hz ±1Hz 

 

36 1 Cái     

6 CPU 
CPU NUC 

ASUS 
CPU NUC I3 

Bộ Mini PC ASUS Intel NUC13 PRO 

Tall RNUC13ANHi3 ( i3-1315U/ 

2xDDR4-3200 / 3xNVMe, SATA/ 2x 

HDMI 2.1/2x DP 1.4a/ VESA MOUNT )  

 

24 1 Cái     

7 
Điện thoại 

bàn/ IP 
PANASONIC KX TSC11 Điện thoại bàn có dây; 50 tên và số;  

 

12 1 Cái     

8 
Điện thoại 

bàn/ IP 
YEALINK T30 

Chất lượng âm thanh HD; Công nghệ 

chống ồn thông minh; Màn hình hiển thị 

thông tin to rõ; Tự tạo phòng họp 5 bên; 

Hỗ trợ tai nghe EHS; Quản lý thiết bị qua 

Cloud; Tiêu chuẩn mã hóa âm thanh 

Opus; Thích hợp sử dụng với tổng đài ảo, 

tổng đài ip; grandstream, tổng đài ip 

yeastar, … 

 

12 1 Cái     

9 
Điện thoại 

bàn/ IP 
PANASONIC KXTG C310CX 

Panasonic KX-TGC310: Màn hình LCD 

1.6” hiển thị rõ nét.  Danh bạ lưu 50 tên 

và số. Hiển thị số gọi đến. Nhớ 10 số gọi 

đi. 6 phím gọi nhanh. Đàm thoại 3 bên. 

Loa ngoài hai chiều 

 

12 1 Cái     



STT 

Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 

Thương hiệu Mã hàng 
Thông số kỹ thuật/ 

Mô tả sản phẩm 

Hình ảnh sản 

phẩm 

(Tham khảo) 

Thời 

gian bảo 

hành  

tối thiểu 

(tháng) 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

10 
Hệ thống họp 

trực tuyến 

NUC & 

YEALINK 

NUC ASUS i3 

YEALINK CP50 

YEALINK 

UVC85 

* Bộ Mini PC ASUS Intel NUC13 PRO 

Tall RNUC13ANHi3 ( i3-1315U/ 

2xDDR4-3200 / 3xNVMe, SATA/ 2x 

HDMI 2.1/2x DP 1.4a/ VESA MOUNT )  

* Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink 

UVC85 BYOD 200 

Video 4K sắc nét với camera Yealink 

UVC85 zoom quang 

lên đến 12X 

Âm thanh Full-duplex với 8 micro thu âm 

360° trong 6 mét, 

loa 4W chất lượng cao từ Yealink CP50 

Tích hợp Yealink Device Management 

Platform cho phép 

dễ dàng quản lý từ xa 

Cáp sạc, dữ liệu USB Type-C to Type-C 

dài 3M bọc dù hỗ 

trợ PD 100W Ugreen 

CQ Yealink đến Nam Á Bank 

Bảo hành 24 tháng 

 

24 1 Cái     

11 Máy hủy giấy SILICON 
SILICON PS 

508M 

Loại: Máy hủy giấy văn phòng 

Dung tích: 16 lít 

Hủy các chất liệu: Đĩa CD, Ghim kẹp, 

Giấy, Thẻ Credit 

Công suất hủy: 8 tờ A4/70g 

Kiểu hủy: Hủy sợi 

Thời gian hủy: 3 - 5 phút 

Công suất: 70W 

Độ ồn: < 72dBa 

Kích thước: 190mm x 420mm x 323mm 

Trọng lượng sản phẩm: 3,5kg 

 

12 1 Cái     



STT 

Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 

Thương hiệu Mã hàng 
Thông số kỹ thuật/ 

Mô tả sản phẩm 

Hình ảnh sản 

phẩm 

(Tham khảo) 

Thời 

gian bảo 

hành  

tối thiểu 

(tháng) 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

12 Máy in OLIVETTI PR2 PLUS 

Khổ giấy chi tiết : Khổ giấy: A4/A5. Bộ 

nhớ đệm: 64KB. Tốc độ in ở mặt độ 

10cpi:+ High speed draft (HSD): 510 cps; 

+ Draft (CPS): 370 cps. 240x360 dpi. 

USB/ RS232. Dùng mực: 3 milion 

characters. Xử lý tài liệu: Độ rộng nạp 

giấy: 245 m m;Nạp giấy phẳng hoàn toàn; 

Nạp giấy tự động với bộ cảm mép giấy tự 

động;Tự động điều chỉnh độ rộng theo độ 

dày tài liệu. 384 mm x 296 mm x 204 

mm.10,5 Kg 

 

36 1 Cái     

13 Máy in EPSON L1210 

Phù hợp: Văn phòng, Đồ họa - Kỹ thuật, 

Doanh nghiệp; Tính năng: Đơn năng In;  

Tốc độ/Khổ giấy: 33 trang/phút. A4, A5, 

A6, B5; Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi; 

Kết nối: USB 

 

12 1 Cái     

14 Tivi SAMSUNG 
UA50DU7700K

XXV 

Bộ xử lý hình ảnh Crystal 4K nâng cấp độ 

chi tiết của từng gam màu 

Purcolor cho màu sắc sống động với hệ 

màu mở rộng cho hình ảnh rực rỡ 

UHD Dimming tăng cường độ chi tiết 

hiển thị để hình ảnh chân thực hơn 

Motion Xcelerator thêm khung hình vào 

nội dung gốc để hình ảnh mượt mà 

Object Tracking Sound Lite cho âm thanh 

chuyển động theo hình ảnh 

symphony Next tạo nên âm thanh hài hòa 

hoàn hảo giữa loa thanh và loa của TV 

Cảm nhận chi tiết và sắc thái hoàn mỹ 

được hỗ trợ bởi công nghệ hình ảnh 

HDR10 

Contrast Enhancer: Tự động nâng cấp độ 

sâu hình ảnh cho bạn cảm nhận chi tiết 

nhất 

 

12 1 Cái     



STT 

Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 
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bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

15 Tivi SAMSUNG UA55DU8000 

Màn hình Crystal UHD 4K mang đến trải 

nghiệm xem phim 4K tốt hơn. 

Công nghệ Dynamic Crystal Color với 

khả năng xử lý 10-bit cho hơn 1 tỷ sắc độ 

màu khác nhau. Kiểu dáng và viền siêu 

mỏng mang lại trải nghiệm giải trí tuyệt 

vời. 

Bộ xử lý Crystal 4K hỗ trợ cải thiện màu 

sắc hiển thị, cho những thước phim có 

chiều sâu. Hệ điều hành Tizen™ đa 

nhiệm và dễ sử dụng, cho phép truy cập 

nhanh các ứng dụng, bộ phim yêu thích. 

Công nghệ chuyển động mượt Motion 

Xcelerator giảm thiểu độ trễ khi chơi 

game. 

Trợ lý Bixby có tiếng Việt, tìm kiếm 

nhanh, thao tác đơn giản. 

 

12 1 Cái     

II. LINH KIỆN 

1 Bàn phím LOGITECH K400 

 Mini-size; 83 phím; Tắt tiếng, Giảm âm 

lượng, Tăng âm lượng; Kết nối/Nguồn: 

Công tắc bật/tắt;  Windows 10,11 trở lên 

Android 7 trở lên ChromeOS; Kết nối 

USB Receiver; Khoảng cách kết nối lên 

đến 10m 

 

12 1 Cái     

2 Bàn phím LOGITECH MK220 
Bộ Keyboard + Mouse Logitech MK220 

wireless 

 

12 1 Cái     
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Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 

Thương hiệu Mã hàng 
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Hình ảnh sản 
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Thời 
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hành  
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(tháng) 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

3 
Combo Bàn 

phím, Chuột  
LOGITECH K120 

Logitech B100 Optical USB Mouse 

- Chuột quang USB 

- Độ phân giải: 800dpi 

- Màu: Đen 

Logitech K120 USB Keyboard 

- Bàn phím USB 

- Tính năng giảm ồn, kháng nước 

 

12 1 Cái     

4 
Combo Bàn 

phím, Chuột  
LOGITECH MK950 

Số phím bấm: 108 phím; Chuẩn kết nối: 

Bluetooth, USB Wireless Logi Bolt 

 

12 1 Cái     

5 Bao da LENOVO 

BAO DA 

TABLET 

LENOVO P11 

PLUS 

Bao da Lenovo Tab P11 Plus (J606) 

Smartcover 

 

6 1 Cái     

6 Bao da SAMSUNG 
BAO DA 

TABLET S6 

Bao da Dux Ducis Domo Samsung Tab 

S6 Lite (P610/P613/P615/P619) chính 

hãng 

 

6 1 Cái     

7 Bộ Phát Wifi RUIJIE RG-AP720-L 

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-

AP720-L gán trần/tường; Tốc độ lên đến 

1167Mbps; Hỗ trợ 2 băng tần: 

802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz; 

802.11a/n/ac: 150GHz to 5.350GHz/ 

5.47GHz to 5.725GHz/ 5.725GHz to 

5.850GHz; Độ lợi antenna: 3dBi; 1 cổng 

PoE 10/100/1000BASE-T., 1 cổng 

console; Nguồn 802.3af PoE <12.95W.  

 

24 1 Cái     
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(tháng) 

Số 
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ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

8 Dây cáp URGREEN 50719 Cáp chia nguồn sata 1 ra 2, dài 20 cm 

 

1,5 1 Cái     

9 Dây cáp URGREEN 40363 
Cổng kết nối: DisplayPort (input) → 

HDMI (output) 

 

1,5 1 Cái     

10 Bộ cấp nguồn RUIJIE RG E120 
Bộ cấp nguồn PoE cho thiết bị Wifi 

RUIJIE RG-E-120(GE) 

 

36 1 Cái     

11 
Bộ chuyển 

đổi 
URGREEN 20519 

Bộ chuyển đổi HDMI qua cáp mạng 

Cat5e,6 (70m) hỗ trợ 1080p Ugreen 

(20519)  

 

12 1 Cái     

12 
Bộ chuyển 

đổi 

CAP HDMI 

15M 
CAP HDMI 15M 

BỘ CHUYỂN ĐỔI HDMI QUA CÁP 

MẠNG (15M) 

 

1,5 1 Cái     

13 
Bộ chuyển 

đổi 
URGREEN 90811 

BỘ CHUYỂN HDMI 50M UGREEN 

90811 

 

1,5 1 Cái     

14 
Nguồn Máy 

Vi Tính 
DELL 3060SFF NGUỒN MÁY VI TÍNH DELL 3060 

 

12 1 Cái     

15 
Nguồn Máy 

Vi Tính 
DELL 3080SFF NGUỒN MÁY VI TÍNH DELL 3080 

 

12 1 Cái     



STT 

Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 

Thương hiệu Mã hàng 
Thông số kỹ thuật/ 

Mô tả sản phẩm 

Hình ảnh sản 

phẩm 

(Tham khảo) 

Thời 

gian bảo 

hành  

tối thiểu 

(tháng) 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

16 
Nguồn Máy 

Vi Tính 
DELL 3090SFF NGUỒN MÁY VI TÍNH DELL 3090 

 

12 1 Cái     

17 
Nguồn Máy 

Vi Tính 
DELL 5060SFF/MT NGUỒN MÁY VI TÍNH DELL 5060 

 

12 1 Cái     

18 
Nguồn Máy 

Vi Tính 
DELL 5090SFF/MT NGUỒN MÁY VI TÍNH DELL 5090 

 

12 1 Cái     

19 Nguồn Tablet SAMSUNG NGUON S6 NGUON TABLET SAMSUNG S6 

 

6 1 Cái     

20 Nguồn Tablet SAMSUNG NGUON S7 NGUON TABLET SAMSUNG S7 

 

6 1 Cái     

21 Ổ cứng SANDISK SSD 500GB 
Ổ CỨNG SANDISK 3D SSD 500GB 

(VTM) 

 

36 1 Cái     

22 Ổ cứng SILICON 
M2 2280 PCIE 

256GB 

Ổ CỨNG SILICON M2 2280 PCIE SSD 

A60 256GB 

 

60 1 Cái     



STT 

Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 

Thương hiệu Mã hàng 
Thông số kỹ thuật/ 

Mô tả sản phẩm 

Hình ảnh sản 

phẩm 

(Tham khảo) 

Thời 

gian bảo 

hành  

tối thiểu 

(tháng) 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

23 Ổ cứng WESTERN 1TB BLUE 
Ổ CỨNG WESTERN 1TB BLUE SATA 

III 

 

36 1 Cái     

24 RAM SILICON 
RAM DDR4 

8GB BUSS 2400 
 RAM DDR4 SILICON 8GB/2400 NB 

 

36 1 Cái     

25 RAM SILICON 
RAM DDR3 

8GB BUSS 1600 
RAM DDR3 SILICON 8GB/1600 PC 

 

36 1 Cái     

26 RAM SILICON 
DDR4 16GB 

BUSS 2666 
RAM DDR4 SILICON 16GB/2666 PC 

 

36 1 Cái     

27 RAM SILICON 
DDR4 16GB 

BUSS 3200 
RAM DDR4 SILICON 16GB/3200 PC 

 

36 1 Cái     

28 RAM SILICON 
DDR4 8GB 

BUSS 2400 
RAM DDR4 SILICON 8GB/2400 NB 

 

24 1 Cái     

29 RAM SILICON 
DDR4 8GB 

BUSS 2666 
RAM DDR4 SILICON 8GB/2666 PC 

 

36 1 Cái     

30 RAM SILICON 
DDR4 8GB 

BUSS 3200 
RAM DDR4 SILICON 8GB/3200 PC 

 

36 1 Cái     



STT 

Danh mục/ 

Tên sản 

phẩm 

Thương hiệu Mã hàng 
Thông số kỹ thuật/ 

Mô tả sản phẩm 

Hình ảnh sản 

phẩm 

(Tham khảo) 

Thời 

gian bảo 

hành  

tối thiểu 

(tháng) 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn giá 

(chưa 

bao gồm 

VAT) 

Xuất xứ 

31 RAM KINGMAX 
DDR5 8GB 

BUSS 4800 
RAM DDR5 KINGMAX 8GB/4800 PC 

 

36 1 Cái     

32 RAM KINGSTON 
DDR5 8GB 

BUSS 5600 
RAM DDR5 KINGSTON 8GB/5600 PC 

 

36 1 Cái     

33 RAM SAMSUNG 
DDR5 16GB 

BUSS 4800 
RAM DDR5 SAMSUNG 16GB/4800 PC 

 

36 1 Cái     

 

 

 

 


